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(a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Xã Ea Súp 0 0 7,65 0 0 7,70 0 0,50 1,60 0 0 0 0 7,30 0 0 5,70 0 1,60 2,90 0 0

1 Nguyễn Tấn Đào Thôn 2 CưMlan 0,6

2 Trịnh Ngọc Tân Thôn 5 CưMlan 1 1,4

3 H Thư Niê Buôn A1 1

4
H Lỡi Siu (Y Toen K 

Sơr)
Buôn B1 1,2

5 H Lê Kpă Buôn A2 0,5

6 Hà Văn Hội Thôn 5 Ea Súp 1,4

7 Lại Thế Ngà Thôn 5 Ea Súp 0,25

8 Trần Quang Đồng Thôn 5 Ea Súp 0,5 0,1

9 Nguyễn Đăng Soái Thôn 5 Ea Súp 0,7

10 Phan Thị Thu Thôn 5 Ea Súp 0,3

11 Ngụy Tôn Cầm Thôn 5 Ea Súp 0,1 1,5 0,4

12 Bùi Thị Hoàng Thôn 5 Ea Súp 1,2

13 Phan Viết Kỷ Thôn 5 Ea Súp 0,15 0,4

14 Hoàng Văn Tờ Thôn 5 Ea Súp 0,45

15 Đỗ Thanh Hào Thôn 5 Ea Súp 0,9 0,2 0,2

16 Nguyễn Đình Rút Thôn 5 Ea Súp 0,7

17 Nguyễn Bá Danh Thôn 5 Ea Súp 0,5 0,1

(Kèm theo Thông báo số:                 /TB-UBND ngày       /7/2026 của UBND xã Ea Súp)

Cây trồng lâu năm

PHỤ LỤC 

DANH SÁNH TỔNG HỢP  THIỆT HẠI DO THIÊN TAI BÃO SỐ 13 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ EA SÚP - ĐỢT 2

TT Họ và tên Thôn, buôn

Thiệt hại trên 70% diện tích Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích

Diện tích lúa

Diện 

tích 

mạ

Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm Diện tích lúa

Diện 

tích 

mạ

Cây hàng năm khác
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(a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

18 Đặng Xuân Bền Thôn 5 Ea Súp 0,8

19 Phạm Văn Mợi Thôn 5 Ea Súp 1

20 Đỗ Công Hiếu Thôn 5 Ea Súp 1 0,8 0,7

21 Nguyễn Hoàng Đậu   Thôn 5 Ea Súp 0,3

22 Nguyễn Đăng Bồng Thôn 5 Ea Súp 0,5 0,15

23 Nguyễn Đức Thương Thôn 2 Ea Lê 0,1

24 Nguyễn Xuân Tiến Thôn 2 Ea Lê 0,1

25 Hồ Long Thôn 3 Ea Lê 0,50

26 Trần Đăng Tuyến Thôn 6 Ea Lê 0,15

27 Nguyễn Văn Đát Thôn 9 Ea Lê 0,6

28 Phạm Bá Hạnh Thôn 9 Ea Lê 0,20

29 Nông Văn Thắng Thôn 14 Ea Lê 0,5 2

30 Hoàng Văn Cường Thôn 14 Ea Lê 0,7 1,10

31 Ngô Văn Tám Thôn 14 Ea Lê 0,3 2,5

32 Phạm Văn Thuần Thôn 14 Ea Lê 0,50

33 Nguyễn Thị Nhâm Thôn 18 Ea Lê 0,5

34 Khổng Minh Hoàn Thôn 18 Ea Lê 0,5

35 Nguyễn Thị Dung Thôn 18 Ea Lê 0,3

36 Đàm Hương Lan Thôn 18 Ea Lê 0,2

37 Trần Văn Thuật Thôn 18 Ea Lê 0,8

38 Ngô Văn Ly Thôn 18 Ea Lê 1

39 Lý Văn Láu Thôn 18 Ea Lê 0,4

40 Khổng Minh Vĩnh Thôn 18 Ea Lê 0,8

41 Khổng Thị Bích Thôn 18 Ea Lê 0,4
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